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8/8 Buổi (100% Xuất sắc)

I. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÔN NGỮ 4 KỸ NĂNG (LANGUAGE SKILLS RUBRICS)

Kỹ Năng Nội Dung Đánh Giá Chi Tiết Mức Độ Đạt Xếp Loại

1. Listening (Nghe hiểu)
Nghe và làm theo khẩu lệnh lớp học (TPR), nhận biết 20 từ vựng chủ
đề Zoo Animals và Farm Life.

★★★★★ Xuất sắc

2. Speaking (Phát âm & Nói)
Phát âm rõ ràng các âm đuôi /s/, /t/, /d/. Tự tin trả lời câu hỏi: "What is
this?", "Do you like lions?".

★★★★☆ Tốt

3. Reading (Nhận diện mặt
chữ)

Ghép vần Phonics Blends C-A-T, D-O-G, B-A-T. Đọc hiểu các biển chỉ
dẫn đơn giản trong tranh minh họa.

★★★★★ Xuất sắc

4. Writing (Viết & Chính tả)
Viết đúng chính tả tên con vật, điền từ còn thiếu vào chỗ trống bài hát
thiếu nhi "Old MacDonald".

★★★★☆ Tốt

🌟  KỸ NĂNG MỀM & THÁI ĐỘ HỌC TẬP

Tập trung chú ý: Hoàn thành 100% thử thách mini-game không xao

nhãng.

Hợp tác đồng đội: Sẵn sàng chia sẻ sáp màu và giúp bạn cùng bàn.

Tự tin giao tiếp: Luôn hăng hái giơ tay xung phong lên bảng tương tác.

🎯  MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU THÁNG 10/2026

Hoàn thành Unit 5 (Food & Drinks) với 25 từ vựng mới.

Rèn luyện thói quen tự nói trọn câu (Full sentences) thay vì từ đơn.

Tham gia thử thách làm thiệp Halloween song ngữ gửi tặng ba mẹ.

📝  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BẢN XỨ & GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:

Mr. David Clark (Foreign Teacher): "Ken has made remarkable progress this month! His energy in class is infectious, and his pronunciation of
animal vocabulary is remarkably natural. Keep up the brilliant enthusiasm!"

Ms. Mai Anh (Chủ nhiệm lớp): "Bé Minh Khang rất thông minh và tiếp thu nhanh. Ba mẹ hãy tiếp tục duy trì 10-15 phút cùng con nghe lại các bài
hát tiếng Anh trước giờ đi ngủ để củng cố phản xạ tự nhiên nhé!"

GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
(Foreign Teacher)

Mr. David Clark

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Vietnamese Teacher)

Cô Nguyễn Thị Mai Anh

QUẢN LÝ HỌC VỤ
(Academic Manager)

ThS. Lê Hoàng Yến
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